
PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I LỚP 8 

NĂM HỌC: 2021 - 2022 

 
 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (2,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:  

       Bà ơi! Em bé reo lên, cho cháu đi với! Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất 

như lò sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; 

trước kia khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao! 

Dạo ấy bà đã từng nhủ cháu rằng nếu cháu ngoan ngoãn cháu sẽ được gặp lại bà; bà ơi! 

Cháu van bà, bà xin với Thượng đế chí nhân cho cháu về với bà. Chắc Người không từ 
chối đâu 

Câu 1 (0,5 điểm) 

           Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào?  

Câu 2 (0,5 điểm)  

           Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

Câu 3 (0,5 điểm) 
 

Cụm từ in nghiêng trong câu “Cháu biết rằng diêm tắt thì bà cũng biến đi mất như lò 

sưởi, ngỗng quay và cây Noel ban nãy, nhưng xin bà đừng bỏ cháu ở nơi này; trước kia 

khi bà chưa về với Thượng đế chí nhân, bà cháu ta đã từng sung sướng biết bao!” có sử 

dụng biện pháp tu từ nào? Cụm từ đó có ý nghĩa gì? 

Câu 4 (0,5 điểm) 

           Hãy xác định các vế câu và mối quan hệ ý nghĩa giữa chúng trong câu sau: Nếu 

cháu ngoan ngoãn, cháu sẽ được gặp lại bà. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm) 

           Gia đình là nơi để trở về, hãy viết đoạn văn từ 10-12 câu, trình bày suy nghĩ của em 

về vấn đề trên trong đó có sử dụng câu ghép, gạch chân. 

Câu 5 (5,0 điểm) 

           Bằng hiểu biết về văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000”, em hãy vào vai 

chiếc túi ni lông và kể chuyện mình.  

 

 

 

 

ĐỀ CHẴN 
 



PHÒNG GD& ĐT TP HẠ LONG 

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I LỚP 8 

NĂM HỌC: 2021 - 2022 

 
 

MÔN: NGỮ VĂN 

Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 

 

PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (2,0 điểm) 

Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu của đề: 
 

“Đó là chiếc lá cuối cùng”, Giôn-xi nói, “Em cứ tưởng là nhất định trong đêm vừa 

qua nó đã rụng. Em nghe thấy gió thổi. Hôm nay nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ 

chết”.  
“Em thân yêu, thân yêu!”, Xiu nói, cúi khuôn mặt hốc hác xuống gần gối, “Em hãy 

nghĩ đến chị, nếu em không còn muốn nghĩ đến mình nữa. Chị sẽ làm gì đây?”. 

Nhưng Giôn-xi không trả lời. Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn 

đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình. Khi những dây ràng buộc cô 

với tình bạn và với thế gian cứ lơi lỏng dần từng sợi một, ý nghĩ kì quặc ấy hình như càng 

choán lấy tâm trí cô mạnh mẽ hơn. 

Ngày hôm đó trôi qua và ngay cả trong ánh hoàng hôn, họ vẫn có thể trông thấy 

chiếc lá thường xuân đơn độc níu vào cái cuống của nó trên tường. Thế rồi, cùng với màn 

đêm buông xuống, gió bấc lại ào ào, trong khi mưa vẫn đập mạnh vào cửa sổ và rơi lộp 

độp xuống đất từ mái hiên thấp kiểu Hà Lan…                                    
Câu 1 (0,5 điểm)  

           Đoạn trích trên trích trong văn bản nào? Của tác giả nào?  

Câu 2 (0,5 điểm)  

          Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 
 
Câu 3 (0,5 điểm) 
 

Cụm từ in nghiêng trong câu “Cái cô đơn nhất trong khắp thế gian là một tâm hồn 

đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi xa xôi bí ẩn của mình.” có sử dụng biện pháp tu từ 

nào? Cụm từ đó có ý nghĩa gì? 
 
Câu 4 (0,5 điểm) 
 

Phân tích cấu tạo và cho biết quan hệ ý nghĩa giữa các vế của câu ghép “Hôm nay 

nó sẽ rụng thôi và cùng lúc đó thì em sẽ chết.”. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Câu 1 (3,0 điểm) 

          Từ văn bản có đoạn trích trên và bằng hiểu biết của mình, em hãy viết một đoạn văn 

khoảng 10-12 câu nói về tình yêu thương con người, trong đó có sử dụng câu ghép, gạch 

chân. 

Câu 2 (5,0 điểm) 

           Bằng hiểu biết về văn bản “Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000”, em hãy vào vai 

chiếc túi ni lông và kể chuyện mình.  

 

ĐỀ LẺ 
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TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA  

CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2021 - 2022 

MÔN: NGỮ VĂN 8 

 PHẦN I. TRẢ LỜI CÂU HỎI 

Phần Đề chẵn Đề lẻ 

 (2 điểm) 

 

Câu 1: (0,5 đ)  

- Tác giả: Cô bé bán diêm 

- Tác phẩm: An-đéc-xen 

Câu 2: (0,5 đ)  

- Ngôi kể: ngôi thứ ba. 

- Phương thức biểu đạt chính: tự sự. 

Câu 3: (0,5 đ)  

- Biện pháp tu từ: nói giảm, nói tránh. 

- Ý nghĩa cụm từ “trước kia khi bà chưa 

về với Thượng đế chí nhân”: chết 

Câu 4: (0,5 đ)  

Nếu   cháu // ngoan ngoãn, cháu // sẽ  

QHT   CN1       VN1            CN2              

được gặp lại bà. 

VN2 

- Quan hệ ý nghĩa: vế 1- vế 2 là: giả 

thiết- kết quả. 

Câu 1: (0,5 đ) 

- Tác giả: O. Hen-ri 

- Tác phẩm: Chiếc lá cuối cùng  

Câu 2: (0,5 đ)  

- Ngôi kể: ngôi thứ ba. 

- Phương thức biểu đạt chính: tự sự. 

Câu 3: (0,5 đ)  

- Biện pháp tu từ: nói giảm, nói tránh. 

- Ý nghĩa cụm từ “chuyến đi xa xôi bí 

ẩn”: chết 

Câu 4: (0,5 đ)  

- Phân tích cấu tạo: 

Hôm nay nó / sẽ rụng thôi và cùng  

             CN1            VN1 

lúc đó thì em / sẽ chết. 

               CN2     VN2                                         

- Quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu: quan hệ 

đồng thời. 

PHẦN II. Tự luận 

Câu Đề chẵn Điểm 

số 

Đề lẻ Điểm 

số 

3 

 

 

- Học sinh viết được đoạn văn 

hoàn chỉnh, đảm bảo số câu, 

đúng chủ đề 

- Đảm bảo nội dung sau 

* Về hình thức: Dung lượng 

10-12 câu, có sử dụng câu 

ghép. 

* Về nội dung: Viết về vai trò 

của gia đình đối với mỗi 

người. Cụ thể như sau:  

* Câu mở đoạn: Gia đình là 

nơi lưu luyến khi ta đi và là 

nơi ôm ấp trái tim khi ta trở 

về 

* Các câu thân đoạn:  

- Đó chính là nơi ta sinh ra và 

lớn lên. 

- Nó mang lại cho ta niềm vui, 

hạnh phúc khi ở bên gia đình. 

- Để có được sự thành công 

như ngày hôm nay chúng ta 

không thể nào quên được sự 

chăm sóc, nuôi nấng của 

những người trong gia đình 

0,5 

 

 

 

 

2,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Học sinh viết được đoạn văn 

hoàn chỉnh, đảm bảo số câu, 

đúng chủ đề 

- Đảm bảo nội dung sau 

* Về hình thức:  Dung lượng 10 

– 12 câu, có sử dụng câu ghép. 

* Về nội dung: Cần đảm bảo 

các ý sau: 

- Giải thích “Tình yêu thương 

con người” là gì: Yêu thương 

con người là biết quan tâm, sẻ 

chia, thấu hiểu, cảm thông,... 

với những người xung quanh. 

- Biểu hiện của tình yêu thương 

con người. 

+ Trong gia đình là tình yêu 

thương của ông bà đối với con 

cháu, của cha mẹ đối với các 

con, gia đình luôn kề vai sát 

cánh vượt qua mọi khó khăn. 

 .... 

+ Xã hội tình yêu thương là sự 

quan tâm, chia sẻ với những 

mảnh đời bất hạnh. 

0,5 

 

 

 

 

2,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mình. 

- Gia đình như một liều thuốc 

bổ đem lại cho ta tiếng cười 

sảng khoái và còn là nơi nuôi 

dưỡng tâm hồn  con người 

chúng ta. 

- Tình cảm gia đình là thứ tình 

cảm thiêng liêng và đáng quý, 

nó luôn được khắc sâu trong 

trái tim ta. 

* Câu kết đoạn: Vì vậy, 

chúng ta cần phải giữ gìn và 

bảo vệ thứ tình cảm ấy mãi 

mãi tươi đẹp và trong trong 

sáng, đừng để một thứ gì đó 

cản trở làm rạn nứt gia đình. 

 

- Gạch chân đúng câu ghép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

- Lòng yêu thương con người 

trong xã hội hiện đại là vô cùng 

cần thiết, quan trọng: 

+ Làm cho mối quan hệ giữa 

con người với con người tốt 

đẹp hơn. 

+ Cuộc sống cũng vì thế mà trở 

nên ấm áp, hạnh phúc hơn. 

+ Làm cho tâm hồn ta luôn 

thanh thản, hạnh phúc, trong 

sáng. 

- Dẫn chứng về lòng yêu 

thương con người: hoạt động 

nhân đạo, giúp đỡ người nghèo, 

người khuyết tất,… 

- Lòng yêu thương con người là 

một nghĩa cử cao đẹp, cần nhân 

rộng hơn nữa trong xã hội hiện 

đại. 

- Gạch chân đúng câu ghép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Câu 2. (5.0 điểm) 

* Yêu cầu chung 

1. Kĩ năng: 1.0 điểm  
- Bài viết đúng thể loại văn tự sự. 

- Bố cục đủ 3 phần. 

- Lời văn diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, giàu cảm xúc, thuyết phục 

- Chữ viết và trình bày bài sạch sẽ,  không mắc lỗi chính tả và diễn đạt thông thường. 

2. Kiến thức: 4.0 điểm 
- HS biết dựa vào kiến thức đã học và trí tưởng tượng của bản thân để viết bài văn tự sự kết 

hợp với miêu tả và biểu cảm; 

- HS có thể diễn đạt, tổ chức bài văn trình bày ý kiến của mình bằng nhiều cách khác nhau, 

nhưng phải làm rõ một số ý cơ bản sau: 
a. Mở bài: (0,5 điểm) 

- Giới thiệu được hoàn cảnh kể chuyện như: Nhân vật tôi (chiếc túi ni lông) đang nằm trong cửa 

hàng bán túi bóng (hoặc đã sử dụng và đang bị nằm trong thùng rác hoặc đang nằm trong bụng 

một chú cá ngoài biển...) và ngẫm nghĩ về thân phận của mình và họ hàng 

b. Thân bài: (3,0 điểm) Diễn biến 

- Kể lại sự ra đời của mình – đó là một thành tựu khoa học của loài người. Chiếc túi đầy tự hào 

hãnh diện 

- Kể lại cuộc phiêu lưu từ khi ra đời, những lợi ích mà mình mang lại cho con người – được tái 

chế - và hiện tại; (sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm) 

- Những tác hại đối với con người và môi trường mà bản thân mình gây ra bởi chính ý thức của 

con người (sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm) 

- Liên hệ với anh em của mình. Suy nghĩ về số phận của mình bởi ý thức của con người 

c. Kết bài: (0,5 điểm) 

- Bài học của chính mình và lời nhắn gửi tới con người lời khuyên trong cuộc sống. 

* Lưu ý: 

- Trên đây chỉ là một số gợi ý chung. Khi chấm, GV cần căn cứ vào bài làm cụ thể của 

HS, có trao đổi thảo luận tại tổ nhóm để đánh giá cho điểm linh hoạt, phù hợp với thực tế. 

- Điểm toàn bài được làm tròn theo quy định hiện hành. 



 


